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	1. Thông tin doanh nghiệp

	Tên doanh nghiệp:

	Địa chỉ:

	Loại hình doanh nghiệp:

	Mã xuất khẩu:

	Mã hải quan:

	Mã số thuế:

	Điện thoại:
	Fax:

	E-mail:
	Website:

	Giám đốc/Chủ tịch HĐQT:

	Người liên hệ:

	Năm thành lập:

	Năm bắt đầu xuất khẩu:

	Thành viên của Hiệp hội:

	2. Mô tả về hoạt động kinh doanh xuất khẩu và sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) xuất khẩu:

	Mô tả ngành nghề sản xuất, kinh doanh, loại sản phẩm và mặt hàng xuất khẩu. Bản mô tả được viết tối đa không quá 1 trang A4, không quá 1000 từ:
 
 

	3. Chiến lược xuất khẩu

	3.1. Chiến lược Marketing:

	Doanh nghiệp có chiến lược marketing xuất khẩu không (nếu có đề nghị mô tả về tầm nhìn chiến lược, mục tiêu chiến lược, định hướng chiến lược và nội dung triển khai chiến lược):
 
 
 

	3.2. Chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm:

	Doanh nghiệp mô tả việc thực hiện cải tiến và đổi mới sản xuất, phát triển sản phẩm để đạt được tăng trưởng xuất khẩu (Mô tả cụ thể):
 
 

	3.3. Chiến lược phát triển hệ thống kênh phân phối:

	Doanh nghiệp mô tả việc triển khai thực hiện phát triển hệ thống kênh phân phối trên thị trường thế giới để đạt được tăng trưởng xuất khẩu (Mô tả cụ thể):
 
 

	 

	3.4. Chiến lược xúc tiến thương mại

	Doanh nghiệp mô tả việc triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu (Mô tả cụ thể):
 
 

	3.5. Chiến lược định giá xuất khẩu

	Doanh nghiệp mô tả các cơ sở và phương pháp định giá xuất khẩu đã thực hiện nhằm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu (Mô tả cụ thể):
 
 

	3.6. Phát triển thương hiệu:

	Doanh nghiệp dùng phương pháp nào nhằm cải thiện và nâng cao vị thế của thương hiệu trong nhận thức của (1) người tiêu dùng nước ngoài (2) tổ chức/doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài ? (Đề nghị mô tả cụ thể):
 
 

	3.7. Kế hoạch xuất khẩu:

	Các hoạt động thâm nhập và phát triển thị trường sắp tới? (Mô tả cụ thể):
 
 
 
 

	4. Năng lực xuất khẩu

	4.1. Nguồn nhân lực

	Số lượng công nhân viên:

	Độ tuổi trung bình:

	Mức lương trung bình:

	Số nhân viên thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và marketing xuất khẩu:

	Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp có tạo ra công ăn việc làm mới? Trình độ của nhân viên được nâng cao thông qua hoạt động xuất khẩu hay không? (Nếu có, mô tả cụ thể):
 
 
 
 

	4.2. Quản lý tài chính:

	Quản lý nguồn vốn phục vụ xuất khẩu, khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ xuất khẩu và việc quản trị rủi ro trong thanh toán? (Mô tả cụ thể):
 
 

	 

	 

	4.3. Quy mô sản xuất kinh doanh:

	Nếu có một đơn đặt hàng lớn, doanh nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu của đối tác hay không? Nếu có đơn hàng mới thì khả năng sản xuất đúng thời hạn hay không?(Mô tả cụ thể):
 
 
 
 

	4.4. Công nghệ:

	Doanh nghiệp có thường xuyên thường xuyên đầu tư cho đổi mới và cải tiến công nghệ hay không? Có tạo ra giải pháp cải tiến hoạt động kinh doanh xuất khẩu hay không? (Mô tả cụ thể):
 
 
 
 

	4.5. Quản lý chất lượng:

	 ISO 9000
	 ISO 22000
	 ISO14000
	 HACCP
	 
	 

	 Các loại chứng nhận khác (nếu có, liệt kê):
 
 
 

	4.6. Chất lượng sản phẩm:

	 Các tiêu chuẩn do thị trường yêu cầu (liệt kê):
 
 
 

	Mô tả khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn do thị trường yêu cầu:
 
 
 

	4.7. Dịch vụ hậu mãi:

	Doanh nghiệp có những dịch vụ hỗ trợ gì cho khách hàng nhập khẩu, các dịch vụ gia tăng... (Mô tả cụ thể):
 
 
 
 

	5. Các thị trường xuất khẩu chính:

	Thị trường
	Kim ngạch

	 
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 …
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Tỷ trọng xuất khẩu

	Năm
	Tổng doanh thu doanh nghiệp
	Tổng doanh thu xuất khẩu
	Tỷ lệ tăng trưởng XK
	Tỷ trọng xuất khẩu trong tổng doanh thu
	Tỷ lệ nội địa hoá trong mặt hàng xuất khẩu

	….
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Bảng kê doanh thu xuất khẩu theo mặt hàng – thị trường

	Năm thứ 3 trước năm đăng ký
	Mặt hàng 1
	Mặt hàng 2
	Mặt hàng…
	Mặt hàng…
	Mặt hàng n

	Thị trường 1
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị trường 2
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị trường m
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Năm thứ 2 trước năm đăng ký
	Mặt hàng 1
	Mặt hàng 2
	Mặt hàng…
	Mặt hàng…
	Mặt hàng n

	Thị trường 1
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị trường 2
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị trường m
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Năm thứ 1 trước năm đăng ký
	Mặt hàng 1
	Mặt hàng 2
	Mặt hàng…
	Mặt hàng…
	Mặt hàng n

	Thị trường 1
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị trường 2
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị trường m
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	8. Định hướng thị trường xuất khẩu chính trong thời gian tới

	Thị trường
	Doanh thu XK

	 
	Năm…
	Năm…
	Năm….
	Năm….

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	9. Doanh nghiệp tự đánh giá:

	Doanh nghiệp tự đánh giá về hoạt động xuất khẩu, mô tả các thành tích nổi bật trong tăng trưởng xuất khẩu dựa trên việc đổi mới và cải tiến sản phẩm, sáng tạo trong hoạt động marketing, nâng cao chất lượng, khai thác vị thế dẫn đầu so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. (Mô tả khoảng 750-1000 từ):
 
 
 
 
 
 
 
 


 

